	PHÒNG GDĐT…

TRƯỜNG THCS….


	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: TOÁN – Lớp 6


Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm

- Đáp án:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	C


Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1.a
	a) 70 + 230 – 175 = 300 – 175
	0,25

	
	                                     =  125
	0,25

	1.b
	b ) 25 . 67 + 25 . 33 = 25. (67 + 33)
	0.25

	
	                                      = 25. 100

                                      = 2500
	0,25

	1.c


	c) 2 . (149 – 49) + 24 : 
[image: image1.wmf]2

2


= 2 . 100 + 24 : 4

= 200 + 6

= 206
	0,25

0,25

	2.a


	a) 25 +
[image: image2.wmf]x

  =  57

      
[image: image3.wmf]x

 = 57 – 25

      
[image: image4.wmf]x

 = 32

    Vậy 
[image: image5.wmf]x

 = 32
	0,5

0,25

	2.b


	b) 
[image: image6.wmf]327

x

=


    
[image: image7.wmf]3

33

x

=

 

    
[image: image8.wmf]x

 = 3

Vậy 
[image: image9.wmf]x

 = 3
	0,5

0.25

	2.c


	c) Vì 
[image: image10.wmf]x

M

12

và 
[image: image11.wmf]x

M

20

 nên 
[image: image12.wmf]x

 là ước của 12 và 
[image: image13.wmf]x

 là ước của 20


[image: image14.wmf]Þ

 x là ước chung của 12 và 20

Các ước của 12 là: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Các ước của 20 là: 1, 2, 4, 5, 10, 20

Các ước chung của 12 và 20 là: 1, 2, 4

Vậy 
[image: image15.wmf]x

 = 1; 
[image: image16.wmf]x

 = 2; 
[image: image17.wmf]x

 = 4.
	0,25

0,25

	3.a
	Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (18 + 10) . 2 = 56 (m)

Độ dài cạnh mảnh đất hình vuông là: 56 : 4  = 14 (m)


	0,25

0,25

	3.b
	Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là: 18 . 10 = 180 (
[image: image18.wmf]2

m

)

Diện tích mảnh đất hình vuông đó là: 14 . 14 = 196  (
[image: image19.wmf]2

m

)
	0.5

0,5

	4.a
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	4.b
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Chỉ ra được 
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2

 có chữ số tận cùng là 4 
[image: image23.wmf]Þ



 EMBED Equation.3 [image: image24.wmf]2022

2

 - 1 có chữ số tận cùng là 3.

Chỉ ra được bình phương của một số tự nhiên không thể có tận cùng là 3.

Do đó A không thể là bình phương của một số tự nhiên.
	0,25

0,25


Chú ý: Mọi cách làm khác đúng cho điểm tương đương.
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